
TOÀ ÁN NHÂN DÂN                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TÂY SƠN                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                         

      

Bản án số: 43/2017/HSST              

Ngày: 30/11/2017 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂY SƠN, TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 

 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 - Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Giang Nam. 

 - Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Bùi Đức Thuận. 

   2. Ông Ngô Văn Nghị. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Mỹ Hiệp - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tây 

Sơn, tỉnh Bình Định. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn tham gia phiên tòa: Ông 

Dương Tấn Phát - Kiểm sát viên. 
 

 Ngày 30 tháng 11 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tây Sơn, tỉnh 

Bình Định xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 39/2017/HSST ngày 

07/11/2017 theo Quyết định đưa ra xét xử số 58/QĐXX-ST ngày 14/11/2017 đối với 

bị cáo:  

Họ và tên: Lê Thị Kim H (tên gọi khác: L), sinh năm 1958. Nơi ĐKHKTT và 

chỗ ở hiện nay: khối A, thị trấn P, huyện T, Bình Định. Quốc tịch: Việt Nam; Dân 

tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Nông; Trình độ văn hóa: 06/12; Con ông: 

Lê Văn H (chết) , con bà: Từ Thị Thanh T (chết); Có chồng là Trần Quang C (sinh 

năm 1954) hiện làm nông và sinh sống tại: khối A, thị trấn P, huyện T, Bình Định. 

Có 06 người con , lớn nhất sinh năm 1978, nhỏ nhất sinh năm 1989; Tiền án: chưa. 

  Tiền sự : có 01 tiền sự: ngày 25/5/2017 bị Công an thị trấn Phú Phong, huyện 

Tây Sơn, tỉnh Bình Định ra quyết định xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài 

sản với số tiền là 1.500.000đ. 
 

Ngày 12/9/2017 bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Tây Sơn khởi tố 

bị can về tội “Trộm cắp tài sản” và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư 

trú (Có mặt) . 
 

- Người bị hại: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1951. Trú tại: Thôn P1, xã X, 

huyện T, Bình Định (Có mặt). 
 

- Người làm chứng: 

+ NLC1, sinh năm 1989. Trú tại: Thôn P1, xã X, huyện T, Bình Định (Có 

mặt).  

+ NLC2, sinh năm 1995. Trú tại: Thôn P1, xã X, huyện T, Bình Định (Có 

mặt).  
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+ NLC3, sinh ngày 24/8/2000. Trú tại: Thôn P1, xã X, huyện T, Bình Định 

(Vắng mặt).  

+ NLC4, sinh ngày 06/6/2004. Trú tại: Thôn P1, xã X, huyện T, Bình Định 

(Vắng mặt).  

+ Bà Lê Thị Hồ H - Người đại diện theo pháp luật của NLC4. Trú tại: Thôn 

P1, xã X, huyện T, Bình Định. (Vắng mặt) 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi tranh luận tại phiên 

tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Ngày 25/5/2017, Lê Thị Kim H bị Công an thị trấn Phú Phong, huyện Tây 

Sơn xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản với mức phạt là 

1.500.000 đồng, H đã chấp hành xong hình phạt vào ngày 25/5/2017. Sau khi chấp 

hành xong hình phạt, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành 

chính, H lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người khác, cụ thể: 

Khoảng 10 giờ ngày 27/7/2017, sau khi đến nhà con gái thăm chơi, trên 

đường về nhà, khi đi ngang qua quán tạp hóa của bà Nguyễn Thị N, H vào hỏi mua 

1/2kg đường. Lợi dụng lúc bà N đi vào trong lấy hàng bán và trong quán lúc này 

không có ai, H đã lén lút lấy trộm 01 cây thuốc lá hiệu WHITE HORSE để ở kệ trên 

cùng trong tủ đựng thuốc lá đặt ở trước quán giấu vào bên trong áo khoác. Bà N 

quay ra đưa 01 bì đường ăn cho H, H trả tiền rồi đi về nhà. Sau đó, H bán cây thuốc 

lá trên cho một người tên T (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) bán hàng rong ở 

đường Đ, thị trấn P - huyện T được số tiền là 180.000 đồng, H tiêu xài cá nhân hết. 

Đến khoảng 10 giờ ngày 09/8/2017, cũng trên đường đi từ nhà con gái về nhà, 

H tiếp tục nảy sinh ý định đến quán tạp hóa của bà N để trộm cắp tài sản như lần 

trước. Cũng với phương thức, thủ đoạn như trên, khi vào trong quán, H giả vờ hỏi 

mua 01 bì bột ngọt và 1/2 lít dầu ăn. Lợi dụng lúc trong quán không có ai, bà N thì 

quay vào trong nhà lấy hàng bán, H đã lén lút lấy trộm 01 cây thuốc lá hiệu 

CRAVEN Classic cũng được để ở kệ trên cùng trong tủ đựng thuốc lá được đặt ở 

trước quán giấu vào bên trong áo khoác. Sau đó, bà N trở ra đưa bột ngọt và dầu ăn 

cho H, H trả tiền rồi đi ra ngoài. Khi đến cửa ra vào quán tạp hóa thì H bị chị NLC1 

(là con dâu bà Ninh) phát hiện giữ lại và báo cáo cơ quan công an. 

Vật chứng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tây Sơn thu giữ được: 

- 01 cây thuốc lá hiệu CRAVEN Classic, gồm 10 bao, mỗi bao có 20 điếu 

thuốc lá có đầu lọc. 

- 01 thẻ nhớ microSD màu đen, dung lượng 4 GB, được gắn vào một đầu đọc 

thẻ nhớ hiệu SIYOTEAM, model: SY-T18 màu hồng, lưu trữ bên trong 02 file video 

của 01 camera an ninh trong nhà bà Nguyễn Thị N vào các ngày 27/7/2017 và 

09/8/2017. 

Ngày 06/10/2017, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Tây Sơn đã ra Quyết định 

xử lý vật chứng, giao trả 01 cây thuốc lá hiệu CRAVEN Classic, gồm 10 bao, mỗi 
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bao có 20 điếu thuốc lá có đầu lọc cho bị hại là bà Nguyễn Thị N. Ngày 16/8/2017, 

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Tây Sơn kết luận:  

- 10 bao thuốc lá hiệu CRAVEN Classic tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá là 

196.660 đồng. 

- 10 bao thuốc lá hiệu WHITE HORSE tại thời điểm bị chiếm đoạt có giá là 

200.000 đồng. 
 

Tại phiên tòa bị cáo H khai nhận như đã khai tại cơ quan điều tra, bị cáo thừa 

nhận đã có hành vi trộm cắp tài sản như Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là 

hoàn toàn đúng. Bị hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 
 

Tại bản cáo trạng số 42/QĐ-VKS ngày 06/11/2017 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Tây Sơn đã truy tố Lê Thị Kim H về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 

Điều 138 Bộ luật Hình sự.  
 

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa sau khi phân tích tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo đã kết luận giữ nguyên quan 

điểm truy tố bị cáo như nội dung bản Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng: 

khoản 1 Điều 138; điểm b, g, h, o, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 47; Điều 33 Bộ 

luật Hình sự; Xử phạt: Bị cáo Lê Thị Kim H từ 03 đến 06 tháng tù.  
 

* Về bồi thường dân sự: Ngày 09/8/2017, Lê Thị Kim H đã bồi thường số tiền 

200.000 đồng cho bị hại Nguyễn Thị N, bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm 

nên miễn xét. 
 

 *Về xử lý vật chứng: Ngày 06/10/2017, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

huyện Tây Sơn đã ra Quyết định xử lý vật chứng, giao trả 01 cây thuốc lá hiệu 

CRAVEN Classic, gồm 10 bao, mỗi bao có 20 điếu thuốc lá có đầu lọc cho bị hại là 

bà Nguyễn Thị N nên miễn xét. 

Áp dụng Điều 41 BLHS, Điều 76 BLTTHS, đề nghị tịch thu lưu vào hồ sơ vụ 

án: 01 thẻ nhớ microSD màu đen, dung lượng 4 GB, được gắn vào một đầu đọc thẻ 

nhớ hiệu SIYOTEAM, model: SY-T18 màu hồng, lưu trữ bên trong 02 file video 

của 01 camera an ninh trong nhà bà Nguyễn Thị N vào các ngày 27/7/2017 và 

09/8/2017. 
 

Lời nói sau cùng bị cáo: bị cáo rất ân hận về hành vi của mình, bị cáo cũng đã 

có tuổi nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:  
 

Xét hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tây Sơn, 

Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tây Sơn, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ 

luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc 
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khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố 

tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.  

Xét hành vi phạm tội của bị cáo H: Bị cáo Lê Thị Kim H đã bị xử phạt vi 

phạm hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, chưa hết thời hạn để được coi là chưa 

bị xử phạt vi phạm hành chính, H lại tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản (02 

cây thuốc lá có tổng giá trị là 396.660đ) của người khác. Hành vi của bị cáo Lê Thị 

Kim H đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Tội danh và hình phạt được quy 

định tại khoản 1 Điều 138 Bộ luật hình sự có nội dung cụ thể như sau: "1. Người 

nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi 

triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử 

phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, 

chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba 

năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”. 

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến 

quyền sở hữu tài sản của công dân, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Vì vậy phải 

xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự.  
 

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã 

thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo đã tự 

nguyện bồi thường thiệt hại, khắc phục hậu quả; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc 

trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng gây thiệt hại không lớn; tại phiên tòa bị 

hại có yêu cầu xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo; nghị khi quyết định hình phạt cần 

áp dụng các điểm b, g, h, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ 

một phần mức hình phạt cho bị cáo.  
 

Bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn. Xét tính 

chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo nghị không cần thiết phải cách ly bị cáo ra 

khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ một thời gian đối với bị 

cáo cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã 

hội. Bị cáo là người có hoàn cảnh khó khăn, không có thu nhập ổn định, tuổi cũng 

lớn nên xét miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Giao bị cáo về chính quyền địa 

phương để giám sát giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt.  
 

* Về bồi thường dân sự: Bị cáo Lê Thị Kim H đã bồi thường số tiền 200.000 

đồng cho bị hại Nguyễn Thị N, bị hại không yêu cầu bồi thường gì thêm nên miễn 

xét. 
 

* Về xử lý vật chứng: Vật chứng của vụ án là 01 cây thuốc lá hiệu CRAVEN 

Classic, gồm 10 bao, mỗi bao có 20 điếu thuốc lá có đầu lọc đã giao trả cho bị hại là 

bà Nguyễn Thị N, nên miễn xét. 

Áp dụng Điều 41 BLHS và Điều 76 BLTTHS, cần tịch thu lưu vào hồ sơ vụ 

án đối với: 01 thẻ nhớ microSD màu đen, dung lượng 4 GB, được gắn vào một đầu 

đọc thẻ nhớ hiệu SIYOTEAM, model: SY-T18 màu hồng, lưu trữ bên trong 02 file 
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video của 01 camera an ninh trong nhà bà Nguyễn Thị N vào các ngày 27/7/2017 và 

09/8/2017. 
 

* Về án phí: Căn cứ Điều 99 Bộ luật tố tụng hình sự; Pháp lệnh án phí, lệ phí 

Tòa án; điểm a khoản 1 Điều 23; Điều 27 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của 

Quốc hội: bị cáo Lê Thị Kim H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.  

 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thị Kim H phạm tội “Trộm cắp tài sản”.  
 

Áp dụng khoản 1 Điều 138; các điểm b, g, h, p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 

31 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thị Kim H 06 (sáu) tháng cải tạo không giam 

giữ. Miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo. Thời hạn chấp hành hình phạt được tính từ 

ngày UBND thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định nhận được bản sao Bản án và Quyết 

định thi hành hình phạt. 
 

Giao bị cáo Lê Thị Kim H cho UBND thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Định giám 

sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt. 
  
* Về án phí: Bị cáo Lê Thị Kim H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) 

án phí hình sự sơ thẩm. 
 

 Bị cáo, người bị hại có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án để xin Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử phúc thẩm.  
 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân 

sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành 

án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được 

thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 
 

  Nơi nhận:            TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ   

- TAND tỉnh bình định;               Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà  

- VKSND huyện Tây Sơn;  (đã ký) 
- Công an huyện Tây Sơn;  

- Chi cục THADS huyện Tây Sơn;  

- Bị hại;  

- Bị cáo; 

 - Lưu hồ sơ vụ án./  
 Nguyễn Thị Giang Nam 
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 CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN                   THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


